TÓM TẮT 

HUỲNH MINH MẪN, Trường Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tháng 3 năm 2009: “So sánh hiệu quả các phương pháp giữ ẫm trên vườn cây cao su trồng mới tái canh năm 2008”.
         Giáo viên hướng dẫn: Th S. Lê Văn Dũ
                 ThS. NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

         Thí nghiệm được bố trí so sánh hiệu quả của các phương pháp giữ ẫm trên hàng cây cao su trồng mới sẽ góp phần làm giảm tỉ lệ cây chết vào mùa khô, hạn chế sâu bệnh, chống xói mòn, hạn chế sự bốc thoát hơi nước trong mùa khô tạo điều kiện cho cây cao su phát triển tốt trong thời kỳ kiến thiết cơ bản 

Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 11 năm 2008 đến tháng 3 năm 2009 bố trí khảo sát trên diện tích trồng mới tái canh, gồm 4 nghiệm thức: 

NT 1: tủ gốc giữ ẩm bằng dư thừa thực vật. 

NT 2: giữ ẩm bằng thảm phủ nylon 

NT 3: giữ ẩm bằng phân giữ nước kết hợp với phân chậm tan

NT 4: không tủ gốc giữ ẩm. 

Với  4 lần lập lại. Diện tích ở mỗi ô cơ sở là 40 cây = 720 m2. Tổng diện tích thí nghiệm là 640 cây = 1,153ha. Các chỉ tiêu theo dõi cách thức lấy mẫu quan sát đo đếm theo mẫu nghiên cứu về cây cao su của Phòng Nông Nghiệp Công Ty Cao Su Dầu Tiếng. Các số liệu xử lý thu thập được xử lý trên phần mềm MSTATC.

Do thời gian thực hiện đề tài ngắn nên chúng tôi chỉ có thể rút ra được một sô kết luận như sau:

Tỉ lệ sống của cao su trồng mới. Các phương pháp giữ ẩm không ảnh hưởng nhiều đến các tỉ lệ sống của cao su trồng mới đúng thời vụ (mùa mưa). Tỉ lệ cây sống đạt từ 96,25% trở lên. 

Sinh trưởng của cao su. Đường kính thân sau 4 tháng thí nghiệm:  NT2 ( phủ nylon) : 30,19mm lớn hơn so với NT4 (27,85mm), NT3 (27,48mm) và NT1 (27,30mm).Chiều cao cây ở NT2 khi kết thúc thí nghiệm là 267,93cm cao hơn với NT4 (237,68cm), NT3 (234,89cm), NT1 (229,84cm). Số tầng lá/ cây của cao su trên tất cả các nghiệm thức giữ ẩm khác biệt không có ý nghĩa.

Ẩm độ đất. Trong mùa khô (tháng 3/2009), khả năng giữa ẩm của đất trên nghiệm thức phủ nylon (NT2) là cao nhất (13,65%) và có ý nghĩa so với các nghiệm thức còn lại, NT4 (không làm cỏ) ẩm độ đất (9,21%), NT3 (gel giữ ẩm) ẩm độ đất ( 6,37%) và thấp nhất là NT1( phúp bồn) ẩm độ đất (5,58%). Ẩm độ này có liên quan đến sự sinh trưởng và phát triển của cao su. 

Hiệu quả kinh tế. Qua số liệu tính toán cho thấy NT2 tuy chi phí ban đầu bỏ ra là cao nhưng qua 5 năm kiến thiết cơ bản đã tiết kiệm được 70,17 % so với NT3 ; 23,32% so với NT4 và 7,66% so với NT1.
